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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT, GIÁ TRỊ TĂNG THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An tại Tờ trình số 682/CTK-TH ngày 18/11/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (phân theo cấp huyện).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ TRÁCH NHIỆM TÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT, GIÁ TRỊ TĂNG THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Nghệ An)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này điều chỉnh việc phân công trách nhiệm đối với Cục Thống kê, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (phân theo cấp huyện).

Chương II
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT, GIÁ TRỊ TĂNG THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (PHÂN THEO CẤP HUYỆN)
Điều 2. Cục Thống kê
Là cơ quan chủ trì tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm trên địa bàn tỉnh (phân theo cấp huyện). Có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận (tổng hợp) phần giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm và thuế nhập khẩu của các đơn vị hoạt động liên tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Tổng cục Thống kê phân bổ;

2. Thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm và GDP của tất cả các ngành trên địa bàn tỉnh theo hai loại giá (giá hiện hành và giá so sánh);

3. Hướng dẫn phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm cho cấp huyện;

4. Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê và thu thập số liệu có liên quan đến nguồn thông tin tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm và GDP trên địa bàn tỉnh;

5. Biên soạn, công bố, xuất bản các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm và GDP theo quy định của Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An
Thu thập, tổng hợp, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn phân theo từng chi nhánh cấp 1 bao gồm các loại báo cáo: thu chi tiền mặt của các tổ chức tín dụng; lãi suất bình quân; doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo loại hình kinh tế và ngành kinh tế) theo đúng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Ngân hàng nhà nước tại Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 4. Kho bạc Nhà nước tỉnh
Định kỳ vào ngày cuối tháng, Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp và gửi file báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách trên địa bàn tỉnh về Cục Thống kê tỉnh theo biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
1. Hướng dẫn tất cả các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh do cấp huyện quản lý cung cấp thông tin, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo để tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm.

2. Chỉ đạo Chi cục Thống kê trực tiếp thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm (của tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh do cấp huyện quản lý) báo cáo Cục Thống kê tỉnh.

3. Thời gian gửi báo cáo cho Cục Thống kê: Đối với báo cáo 6 tháng gửi vào ngày 10/6; Đối với báo cáo năm gửi vào ngày 10/11 hàng năm.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Triển khai thực hiện các quy định của Tổng cục Thống kê về tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm và Quy định này.

- Công bố việc áp dụng các biểu mẫu, tài liệu liên quan đến tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê (địa chỉ nghean@gso.gov.vn); đồng thời thường xuyên cập nhật, công bố những quy định mới về tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm để kịp thời áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quy định này để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Thống kê để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

